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MÔN: HÓA HỌC

 Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề
Mã đề thi: 132


Họ, tên thí sinh:..............................................................Lớp 12….
Cho biết nguyên tử khối  của các nguyên tố : H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52, Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85 Ag=108.
Câu 1: Hỗn hợp X gồm H2 và C2H4 có tỉ khối hơi so với H2 là 7,5. Dẫn X qua Ni đun nóng thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối hơi so với H2 là 12,5. Hiệu suất phản ứng hiđro hóa là:

A. 70%
B. 80%
C. 50%
D. 60%

Câu 2: Cho a gam Na vào 160 ml dung dịch gồm Fe2(SO4)3 0,125M và Al2(SO4)3 0,25M. Tách kết tủa rồi nung đến khối lượng không đổi thì thu được 5,24 gam chất rắn. Giá trị a  nào sau đây là phù hợp?

A. 11,5.
B. 9,2.
C. 9,43.
D. 10,35.

Câu 3: Cho các chất sau: 

CH2=CH-CH2-CH2-CH=CH2, CH2=CH-CH=CH-CH2-CH3,
CH3-C(CH3)=CH-CH3, CH2=CH-CH2-CH=CH2. Số chất có đồng phân hình học là

A. 3.
B. 2.
C. 1.
D. 4.

Câu 4: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 52. Trong hạt nhân nguyên tử X có số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện là 1. Vị trí (chu kỳ, nhóm) của X trong bàng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là

A. chu kỳ 2, nhóm VIIA.
B. chu kỳ 3, nhóm VA.

C. chu kỳ 3, nhóm VIIA.
D. chu kỳ 2, nhóm VA.

Câu 5: Cho các phát biểu sau:

(a) Chất béo được gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol

(b) Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ

(c) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.

(d)Tristearin và triolein có công thức lần lượt là (C17H35COO)3C3H5 và (C17H33COO)3C3H5 

Số phát biểu đúng là:

A. 3
B. 2
C. 1
D. 4

Câu 6: Phát biểu nào sau đây sai ?

A. Trong công nghiệp có thể chuyển hoá chất béo lỏng thành chất béo rắn.

B. Nhiệt độ sôi của este thấp hơn hẳn so với ancol có cùng phân tử khối

C. Số nguyên tử hiđro trong phân tử este đơn và đa chức luôn là một số chẵn.

D. Sản phẩm của phản ứng xà phòng hoá chất béo là axit béo và glixerol

Câu 7: Cho dãy các chất: HCHO, CH3COOH, CH3COOC2H5, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là:

A. 6.
B. 3.
C. 4.
D. 5.

Câu 8: Cho dãy các chất sau: stiren, phenol, ancol benzylic, anilin, toluen. Số chất có khả năng làm mất màu nước brom là:

A. 4                             B. 2                              C. 3

 C. 5

Câu 9: Cho sơ đồ phản ứng: 

(a)  X  +  H2O  
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(b) Y  +  AgNO3  +  NH3  +  H2O  
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(c) Y  
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(d) Z  +  H2O  
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X, Y, Z lần lượt là:

     A. xenlulozơ, saccarozơ, cacbonđioxit

B. tinh bột, glucozơ, etanol

     C. xenlulozơ, fructozơ, cacbonđioxit

D. tinh bột, glucozơ, cacbonđioxit

Câu 10: Cho 2,8g sắt vào 200ml dung dịch gồm AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,5M, khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn X. Giá trị của m là:

A. 4,08g
B. 3,20g
C. 4,48g
D. 4,72g

Câu 11: Đốt 11,2 gam Fe trong không khí, thu được hỗn hợp chất rắn X. Cho toàn bộ X tác dụng với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là:

A. 24,2.
B. 22,4.
C. 15,6
D. 48,4.

Câu 12: Cho một mẫu hợp kim Na-Ba tác dụng với nước (dư), thu được dung dịch X và 3,36 lít H2 (ở đktc). Thể tích dung dịch axit H2SO4  2M cần dùng để trung hoà dung dịch X là:
A. 60ml.
B. 150ml.
C. 30ml.
D. 75ml.

Câu 13: Quặng nào sau đây giàu sắt nhất?

A. Xiđerit
B. Manhetit
C. Hematit đỏ
D. Pirit sắt

Câu 14: Cho 5,76 gam axit hữu cơ X đơn chức, mạch hở tác dụng hết với CaCO3  thu được 7,28 gam muối của axit hữu cơ. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. CH2=CH-COOH
B. CH3COOH
C. HCC-COOH
D. CH3-CH2-COOH

Câu 15: Cho 24,4 gam hỗn hợp gồm axit axetic, axit fomic, glixerol, ancol etylic tác dụng với Na dư. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 6,72 lít khí H2 (đktc) và m gam muối. Giá trị của m là:

A. 37,6 gam
B. 31 gam
C. 23,8 gam
D. 25 gam

Câu 16: Cho dãy các chất sau: toluen, phenyl fomat, fructozơ, glyxylvalin (Gly-val), etylen glicol, triolein, etyl axetat. Số chất bị thủy phân trong môi trường axit là:

A. 4
B. 6
C. 3
D. 5

Câu 17: Một loại phân kali có thành phần chính là KCl (còn lại là các tạp chất không chứa kali) được sản xuất từ quặng xinvinit có độ dinh dưỡng 60%. Phần trăm khối lượng của KCl trong loại phân đó là:

A. 95,10%
B. 65,75%
C. 87,18%
D. 88,52%

Câu 18: Trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0,01M với V ml dung dịch HCl 0,03 M được 2V ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH là

A. 4.
B. 2.
C. 3.
D. 1

Câu 19: Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh, được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric. Biết  H=90%. Thể tích axit nitric 99,67% (d=1,25 g/ml) cần để sản xuất 53,46 kg xenlulozơ trinitrat là :

A. 30,24 lít
B. 30,34 lít
C. 24,58 lít
D. 24,49 lít

Câu 20: Phát biểu nào sau đây đúng ?

A. Axit HBr có tính axit yếu hơn axit HCl

B. Iot có bán kính nguyên tử lớn hơn brom

C. Dung dịch NaF phản ứng với dung dịch AgNO3 sinh ra AgF kết tủa

D. Flo có tính oxi hoá yếu ơn clo

Câu 21: Có thể dùng NaOH (ở thể rắn) để làm khô tất cả các chất khí

A. NH3, SO2, CO, Cl2.
B. N2, NO2, CO2, CH4, H2.

C. NH3, O2, N2, CH4, H2.
D. N2, Cl2, O2 , CO2, H2.
Câu 22: Dung dịch E gồm x mol Ca2+, y mol Ba2+, z  mol  
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. Cho từ từ dung dịch Ca(OH)2 nồng độ b mol/l vào dung dịch E đến khi thu được lượng kết tủa lớn nhất thì vừa hết V lít dung dịch Ca(OH)2. Biểu thức liên hệ giữa các giá trị V, b, x, y là

A. 
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Câu 23: Cho 1,42 gam P2O5 tác dụng hoàn toàn với 50 ml dung dịch KOH 1M, thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được chất rắn khan gồm

A. KH2PO4 và K2HPO4.
B. H3PO4 và KH2PO4.

C. K3PO4 và KOH.
D. K2HPO4 và K3PO4.

Câu 24: Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 lần lượt phản ứng với HNO3 đặc, nóng, dư. Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử là

A. 8
B. 10
C. 7
D. 9
Câu 25: Cho phản ứng :
Na2SO3 +  KMnO4 +  NaHSO4  (  Na2SO4  + MnSO4 +  K2SO4 + H2O

Tổng hệ số của các chất (là những số nguyên, tối giản) trong phương trình phản ứng là

A. 23
B. 31
C. 27
D. 47

Câu 26: Số nhóm amino và số nhóm cacboxyl có trong một phân tử axit glutamic tương ứng là:
A. 2 và 1.
B. 1 và 1.
C. 2 và 2.
D. 1 và 2.

Câu 27: Cho dãy các chất sau: C6H5NH2 (1), C2H5NH2 (2), (C6H5)2NH (3), (C2H5)2NH (4), NH3 (5). Dãy các chất sắp xếp theo thứ tự giảm dần lực bazơ là:

A. (4), (2), (5), (1), (3)
B. (4), (2), (3), (1), (5)

C. (4), (1), (5), (2), (3)
D. (3), (1), (5), (2), (4)

Câu 28: Cho 13,6 gam phenyl axetat tác dụng với 200ml dung dịch NaOH 1,5M đun nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X. Cô cạn X thu được a gam chất rắn khan. Giá trị của a là

A. 16,2 gam
B. 12,2 gam
C. 23,8 gam
D. 19,8 gam

Câu 29: Hòa tan hoàn toàn 45,9 gam kim loại R bằng dung dịch HNO3 loãng thu được hỗn hợp khí gồm 0,3 mol N2O và 0,9 mol NO. Hỏi R là kim loại nào ?

A. Mg
B. Fe
C. Al
D. Cu.

Câu 30: Thủy phân hoàn toàn m gam đipeptit Gly-Ala (mạch hở) bằng dung dịch KOH vừa đủ, thu được dung dịch X. Cô cạn toàn bộ dung dịch X thu được 4,8 gam muối khan. Giá trị của m là

A. 1,36
B. 1,46
C. 2,92
D. 1,64

Câu 31: Có 4 dung dịch muối riêng biệt : CuCl2, ZnCl2, FeCl3, AlCl3. Nếu thêm dung dịch NaOH (dư) rồi thêm tiếp dung dịch NH3  (dư) vào 4 dung dịch trên thì số chất kết tủa thu được là
A. 4.
B. 1.
C. 3.
D. 2.

Câu 32: Cho 500ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào V (ml) dung dịch Al2(SO4)3 0,1M, sau khi phản ứng kết thúc thu được 12,045g kết tủa. Giá trị của V là:

A. 300ml
B. 75ml
C. 200ml
D. 150ml

Câu 33: Khi hòa tan hiđroxit kim loại M(OH)2 bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 20% thu được dung dịch muối trung hoà có nồng độ 27,21%. Kim loại M là

A. Cu.
B. Zn.
C. Fe.
D. Mg

Câu 34: Hiện tượng nào xảy ra khác với các hiện tượng còn lại ?

A. Nhỏ từ từ cho đến dư CO2 vào dung dịch NaAlO2
B. Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NH3  vào dung dịch  ZnCl2.

C. Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3
D. Nhỏ từ từ cho đến dư CO2  vào dung dịch  Ca(OH)2.

Câu 35: Trong số các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang. Những loại tơ nào thuộc loại tơ nhân tạo là:

A. Tơ visco và tơ nilon-6,6.
B. Tơ tằm và tơ enang.

C. Tơ visco và tơ axetat.
D. Tơ nilon – 6,6 và tơ capron.

Câu 36: Hòa tan hoàn toàn 8,9 gam hỗn hợp gồm Mg và Zn bằng lượng vừa đủ 500 ml dung dịch HNO3 1M. Sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 1,008 lít khí N2O (đktc) duy nhất và dung dịch X chứa m gam muối. Giá trị của m là

A. 34,10
B. 31,32
C. 34,32
D. 33,70

Câu 37: Hòa tan hoàn toàn 2,53g hỗn hợp gồm Mg và Zn vào một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, sau phản ứng thu được 1,12 lít khí H2 (đkc) và dung dịch X. Khối lượng muối trong dung dịch X là:

A. 7,33g
B. 7,23g
C. 4,83g
D. 5,83g

Câu 38: Có bao nhiêu chất chứa vòng benzen có cùng công thức phân tử C7H8O?

A. 5
B. 3
C. 6
D. 4

Câu 39: Cho  phản ứng sau: 2SO2(k) + O2(k) 
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Để cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận thì: (1): tăng  tăng nhiệt độ, (2): tăng áp suất, (3): hạ nhiệt độ, (4): dùng xúc tác là V2O5, (5): Giảm nồng độ SO3. Biện pháp đúng là:

A. 1, 2, 3, 4, 5.
B. 1, 2, 5.
C. 2, 3, 5.
D. 2, 3, 4, 5.

Câu 40: Cho các phát biểu sau:

(a) Anđehit vừa có tính oxi hoá vừa có tính khử.

(b) Phenol tham gia phản ứng thế brom khó hơn benzen.

(c) Anđehit tác dụng với H2 (dư) có xúc tác Ni đun nóng, thu được ancol bậc một. 

(d) Dung dịch axit axetic tác dụng được với Cu(OH)2.

(e) Dung dịch phenol trong nước làm quỳ tím hoá đỏ. 

Số phát biểu đúng là:
A. 5.


B. 4.

C. 2.

D. 3.

Câu 41: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. NH2-CH2-CH2-CO-NH-CH2-COOH là  đipeptit

B. Muối phenylamoni clorua không tan trong nước

C. Ở điều kiện thường, metylamin và đimetylamin là những chất khí có mùi khai.

D. Tất cả các peptit đều có phản ứng màu biure

Câu 42: Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 90%, lượng khí CO2 sinh ra hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong, thu được 10 gam kết tủa. Khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 5,6 gam so với khối lượng dung dịch nước vôi trong ban đầu. Giá trị của m là

A. 15,0.
B. 30,0.
C. 10,0.
D. 20,0.

Câu 43: Số trieste khi thủy phân đều thu được sản phẩm gồm glixerol, axit CH3COOH và axit C2H5COOH là

A. 9
B. 2
C. 6
D. 4

Câu 44: Cho 0,1 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 175 ml ddịch HCl 2M, thu được d dịch X. Cho NaOH dư vào dung dịch X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol NaOH đã phản ứng là

A. 0,55.
B. 0,70.
C. 0,50.
D. 0,65.

Câu 45: Xà phòng hóa hoàn toàn 1,99 gam hỗn hợp hai este bằng dung dịch NaOH thu được 2,05 gam muối của một axit cacboxylic và 0,94 gam hỗn hợp hai ancol là đồng đẳng kế tiếp nhau. Công thức của hai este đó là

A. HCOOCH3 và HCOOC2H5.
B. C2H5COOCH3 và C2H5COOC2H5.

C. CH3COOC2H5 và CH3COOC3H7.
D. CH3COOCH3 và CH3COOC2H5.

Câu 46: Phát biểu nào sau đây là đúng ?

A. Glucozơ bị oxi hóa bởi dung dịch AgNO3 trong NH3
B. Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh

C. Amilopectin có cấu trúc mạch không phân nhánh

D. Saccarozơ làm mất màu nước brom

Câu 47: Sục 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào 1 lít dung dịch hỗn hợp Ba(OH)2 0,12M và NaOH 0,06M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 13,79
B. 7,88
C. 23,64
D. 19,70

Câu 48: Trường hợp nào sau đây xảy ra ăn mòn điện hóa?

A. Thanh nhôm nhúng trong dung dịch H2SO4 loãng.  B. Thanh kẽm nhúng trong dung dịch CuSO4
C. Đốt lá sắt trong khí Cl2.



D. Sợi dây bạc nhúng trong dung dịch HNO3.

Câu 49: Cho m gam hỗn hợp hơi X gồm hai ancol (đơn chức, bậc I, là đồng đẳng kế tiếp) phản ứng với CuO dư, thu được hỗn hợp hơi Y gồm nước và anđehit. Tỉ khối hơi của Y so với khí hiđro bằng 14,5. Cho toàn bộ Y phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 97,2 gam Ag. Giá trị của m là

A. 14,0.
B. 14,7.
C. 10,1.
D. 18,9.

Câu 50: Dẫn luồng khí CO đi qua hỗn hợp gồm CuO và Fe2O3 nung nóng, sau một thời gian thu được chất rắn X và khí Y. Cho Y hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 59,1 gam kết tủa. Chất rắn X phản ứng với dung dịch HNO3 dư thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Giá trị của V là
    A. 2,24
B. 4,48

C. 6,72


D. 3,36
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MÔN: HÓA HỌC

 Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề
Mã đề thi: 209


Họ, tên thí sinh:..............................................................Lớp 12….
Cho biết nguyên tử khối  của các nguyên tố : H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52, Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85 Ag=108.

Câu 1: Cho 2,8g sắt vào 200ml dung dịch gồm AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,5M, khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn X. Giá trị của m là:

A. 4,08g
B. 4,72g
C. 3,20g
D. 4,48g

Câu 2: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 52. Trong hạt nhân nguyên tử X có số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện là 1. Vị trí (chu kỳ, nhóm) của X trong bàng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là

A. chu kỳ 3, nhóm VIIA.
B. chu kỳ 2, nhóm VIIA.

C. chu kỳ 2, nhóm VA.
D. chu kỳ 3, nhóm VA.

Câu 3: Cho dãy các chất sau: stiren, phenol, ancol benzylic, anilin, toluen. Số chất có khả năng làm mất màu nước brom là:

A. 4                            B. 3
                   C. 2
D. 5

Câu 4: Cho các phát biểu sau:

(a) Chất béo được gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol

(b) Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ

(c) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.

(d)Tristearin và triolein có công thức lần lượt là (C17H35COO)3C3H5 và (C17H33COO)3C3H5 

Số phát biểu đúng là:

A. 3

B. 2

C. 4

D. 1

Câu 5: Quặng nào sau đây giàu sắt nhất?

A. Hematit đỏ
B. Pirit sắt
C. Xiđerit
D. Manhetit

Câu 6: Phát biểu nào sau đây sai ?

A. Trong công nghiệp có thể chuyển hoá chất béo lỏng thành chất béo rắn.

B. Sản phẩm của phản ứng xà phòng hoá chất béo là axit béo và glixerol

C. Số nguyên tử hiđro trong phân tử este đơn và đa chức luôn là một số chẵn.

D. Nhiệt độ sôi của este thấp hơn hẳn so với ancol có cùng phân tử khối

Câu 7: Cho sơ đồ phản ứng: 

(a)  X  +  H2O  
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(b) Y  +  AgNO3  +  NH3  +  H2O  
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(c) Y  
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(d) Z  +  H2O  
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X, Y, Z lần lượt là:

     A. xenlulozơ, saccarozơ, cacbonđioxit

            B. tinh bột, glucozơ, cacbonđioxit 

     C. tinh bột, glucozơ, etanol                                         D. xenlulozơ, fructozơ, cacbonđioxit

Câu 8: Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh, được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric. Biết  H=90%. Thể tích axit nitric 99,67% (d=1,25 g/ml) cần để sản xuất 53,46 kg xenlulozơ trinitrat là :

A. 30,24 lít
B. 30,34 lít
C. 24,58 lít
D. 24,49 lít

Câu 9: Đốt 11,2 gam Fe trong không khí, thu được hỗn hợp chất rắn X. Cho toàn bộ X tác dụng với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là:

A. 24,2.
B. 22,4.
C. 15,6
D. 48,4.

Câu 10: Cho dãy các chất: HCHO, CH3COOH, CH3COOC2H5, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là:

A. 5.
B. 4.
C. 6.
D. 3.

Câu 11: Có 4 dung dịch muối riêng biệt : CuCl2, ZnCl2, FeCl3, AlCl3. Nếu thêm dung dịch NaOH (dư) rồi thêm tiếp dung dịch NH3  (dư) vào 4 dung dịch trên thì số chất kết tủa thu được là:
A. 2.
B. 3.
C. 1.
D. 4.

Câu 12: Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 lần lượt phản ứng với HNO3 đặc, nóng, dư. Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử là

A. 10
B. 9
C. 7
D. 8

Câu 13: Có thể dùng NaOH (ở thể rắn) để làm khô tất cả các chất khí ?
A. N2, NO2, CO2, CH4, H2.
B. N2, Cl2, O2 , CO2, H2.
C. NH3, SO2, CO, Cl2.
D. NH3, O2, N2, CH4, H2.
Câu 14: Số nhóm amino và số nhóm cacboxyl có trong một phân tử axit glutamic tương ứng là:

A. 2 và 1.
B. 1 và 1.
C. 1 và 2.
D. 2 và 2.

Câu 15: Cho các phát biểu sau:

(a) Anđehit vừa có tính oxi hoá vừa có tính khử.

(b) Phenol tham gia phản ứng thế brom khó hơn benzen.

(c) Anđehit tác dụng với H2 (dư) có xúc tác Ni đun nóng, thu được ancol bậc một. 

(d) Dung dịch axit axetic tác dụng được với Cu(OH)2.

(e) Dung dịch phenol trong nước làm quỳ tím hoá đỏ. 

Số phát biểu đúng là:

A. 5.

B. 4.

C. 2.

D. 3.

Câu 16: Cho 1,42 gam P2O5 tác dụng hoàn toàn với 50 ml dung dịch KOH 1M, thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được chất rắn khan gồm

A. K2HPO4 và K3PO4.
B. KH2PO4 và K2HPO4.

C. K3PO4 và KOH.
D. H3PO4 và KH2PO4.

Câu 17: Số trieste khi thủy phân đều thu được sản phẩm gồm glixerol, axit CH3COOH và axit C2H5COOH là:

A. 9
B. 2
C. 6
D. 4

Câu 18: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. NH2-CH2-CH2-CO-NH-CH2-COOH là  đipeptit

B. Tất cả các peptit đều có phản ứng màu biure

C. Muối phenylamoni clorua không tan trong nước

D. Ở điều kiện thường, metylamin và đimetylamin là những chất khí có mùi khai.

Câu 19: Phát biểu nào sau đây đúng ?

A. Dung dịch NaF phản ứng với dung dịch AgNO3 sinh ra AgF kết tủa

B. Iot có bán kính nguyên tử lớn hơn brom

C. Flo có tính oxi hoá yếu ơn clo

D. Axit HBr có tính axit yếu hơn axit HCl

Câu 20: Cho các chất sau: 

CH2=CH-CH2-CH2-CH=CH2, CH2=CH-CH=CH-CH2-CH3,
CH3-C(CH3)=CH-CH3, CH2=CH-CH2-CH=CH2. Số chất có đồng phân hình học là

A. 1.
B. 2.
C. 4.
D. 3.

Câu 21: Dẫn luồng khí CO đi qua hỗn hợp gồm CuO và Fe2O3 nung nóng, sau một thời gian thu được chất rắn X và khí Y. Cho Y hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 59,1 gam kết tủa. Chất rắn X phản ứng với dung dịch HNO3 dư thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Giá trị của V là:

A. 4,48
B. 2,24
C. 6,72
     D. 3,36

Câu 22: Cho 24,4 gam hỗn hợp gồm axit axetic, axit fomic, glixerol, ancol etylic tác dụng với Na dư. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 6,72 lít khí H2 (đktc) và m gam muối. Giá trị của m là:

A. 31 gam
B. 37,6 gam
C. 23,8 gam
D. 25 gam

Câu 23: Cho 500ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào V (ml) dung dịch Al2(SO4)3 0,1M, sau khi phản ứng kết thúc thu được 12,045g kết tủa. Giá trị của V là:

A. 300ml
B. 75ml
C. 200ml
D. 150ml

Câu 24: Trường hợp nào sau đây xảy ra ăn mòn điện hóa?

A. Đốt lá sắt trong khí Cl2.

B. Sợi dây bạc nhúng trong dung dịch HNO3.

C. Thanh kẽm nhúng trong dung dịch CuSO4
D. Thanh nhôm nhúng trong dung dịch H2SO4 loãng.

Câu 25: Có bao nhiêu chất chứa vòng benzen có cùng công thức phân tử C7H8O?

A. 5
B. 3
C. 6
D. 4

Câu 26: Cho dãy các chất sau: C6H5NH2 (1), C2H5NH2 (2), (C6H5)2NH (3), (C2H5)2NH (4), NH3 (5). Dãy các chất sắp xếp theo thứ tự giảm dần lực bazơ là:

A. (4), (2), (5), (1), (3)
B. (4), (2), (3), (1), (5)

C. (4), (1), (5), (2), (3)
D. (3), (1), (5), (2), (4)

Câu 27: Cho 13,6 gam phenyl axetat tác dụng với 200ml dung dịch NaOH 1,5M đun nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X. Cô cạn X thu được a gam chất rắn khan. Giá trị của a là

A. 16,2 gam
B. 12,2 gam
C. 23,8 gam
D. 19,8 gam

Câu 28: Hòa tan hoàn toàn 8,9 gam hỗn hợp gồm Mg và Zn bằng lượng vừa đủ 500 ml dung dịch HNO3 1M. Sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 1,008 lít khí N2O (đktc) duy nhất và dung dịch X chứa m gam muối. Giá trị của m là

A. 34,10
B. 31,32
C. 34,32
D. 33,70

Câu 29: Trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0,01M với V ml dung dịch HCl 0,03 M được 2V ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH là

A. 2.
B. 3.
C. 1
D. 4.

Câu 30: Thủy phân hoàn toàn m gam đipeptit Gly-Ala (mạch hở) bằng dung dịch KOH vừa đủ, thu được dung dịch X. Cô cạn toàn bộ dung dịch X thu được 4,8 gam muối khan. Giá trị của m là

A. 1,64
B. 1,36
C. 2,92
D. 1,46

Câu 31: Cho phản ứng :
Na2SO3 +  KMnO4 +  NaHSO4  (  Na2SO4  + MnSO4 +  K2SO4 + H2O

Tổng hệ số của các chất (là những số nguyên, tối giản) trong phương trình phản ứng là

A. 23
B. 47
C. 27
D. 31

Câu 32: Khi hòa tan hiđroxit kim loại M(OH)2 bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 20% thu được dung dịch muối trung hoà có nồng độ 27,21%. Kim loại M là

A. Cu.
B. Zn.
C. Fe.
D. Mg

Câu 33: Hiện tượng nào xảy ra khác với các hiện tượng còn lại ?

A. Nhỏ từ từ cho đến dư CO2 vào dung dịch NaAlO2
B. Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NH3  vào dung dịch  ZnCl2.

C. Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3
D. Nhỏ từ từ cho đến dư CO2  vào dung dịch  Ca(OH)2.

Câu 34: Xà phòng hóa hoàn toàn 1,99 gam hỗn hợp hai este bằng dung dịch NaOH thu được 2,05 gam muối của một axit cacboxylic và 0,94 gam hỗn hợp hai ancol là đồng đẳng kế tiếp nhau. Công thức của hai este đó là

A. HCOOCH3 và HCOOC2H5.
B. C2H5COOCH3 và C2H5COOC2H5.

C. CH3COOC2H5 và CH3COOC3H7.
D. CH3COOCH3 và CH3COOC2H5.

Câu 35: Dung dịch E gồm x mol Ca2+, y mol Ba2+, z  mol  
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Câu 36: Cho a gam Na vào 160 ml dung dịch gồm Fe2(SO4)3 0,125M và Al2(SO4)3 0,25M. Tách kết tủa rồi nung đến khối lượng không đổi thì thu được 5,24 gam chất rắn. Giá trị a  nào sau đây là phù hợp?

A. 11,5.
B. 10,35.
C. 9,43.
D. 9,2.

Câu 37: Hòa tan hoàn toàn 45,9 gam kim loại R bằng dung dịch HNO3 loãng thu được hỗn hợp khí gồm 0,3 mol N2O và 0,9 mol NO. Hỏi R là kim loại nào ?

A. Mg
B. Al
C. Cu.
D. Fe

Câu 38: Cho  phản ứng sau: 2SO2(k) + O2(k) 
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Để cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận thì: (1): tăng  tăng nhiệt độ, (2): tăng áp suất, (3): hạ nhiệt độ, (4): dùng xúc tác là V2O5, (5): Giảm nồng độ SO3. Biện pháp đúng là:

A. 1, 2, 3, 4, 5.
B. 1, 2, 5.
C. 2, 3, 5.
D. 2, 3, 4, 5.

Câu 39: Cho dãy các chất sau: toluen, phenyl fomat, fructozơ, glyxylvalin (Gly-val), etylen glicol, triolein, etyl axetat. Số chất bị thủy phân trong môi trường axit là:

A. 6
B. 4
C. 3
D. 5

Câu 40: Hỗn hợp X gồm H2 và C2H4 có tỉ khối hơi so với H2 là 7,5. Dẫn X qua Ni đun nóng thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối hơi so với H2 là 12,5. Hiệu suất phản ứng hiđro hóa là:

A. 50%
B. 60%
C. 70%
D. 80%

Câu 41: Cho một mẫu hợp kim Na-Ba tác dụng với nước (dư), thu được dung dịch X và 3,36 lít H2 (ở đktc). Thể tích dung dịch axit H2SO4  2M cần dùng để trung hoà dung dịch X là
A. 150ml.
B. 60ml.
C. 30ml.
D. 75ml.

Câu 42: Một loại phân kali có thành phần chính là KCl (còn lại là các tạp chất không chứa kali) được sản xuất từ quặng xinvinit có độ dinh dưỡng 60%. Phần trăm khối lượng của KCl trong loại phân đó là:

A. 65,75%
B. 88,52%
C. 95,10%
D. 87,18%

Câu 43: Cho 0,1 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 175 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch X. Cho NaOH dư vào dung dịch X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol NaOH đã phản ứng là

A. 0,55.
B. 0,70.
C. 0,50.
D. 0,65.

Câu 44: Trong số các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang. Những loại tơ nào thuộc loại tơ nhân tạo là:

A. Tơ nilon – 6,6 và tơ capron.
B. Tơ visco và tơ axetat.

C. Tơ visco và tơ nilon-6,6.
D. Tơ tằm và tơ enang.

Câu 45: Phát biểu nào sau đây là đúng ?

A. Glucozơ bị oxi hóa bởi dung dịch AgNO3 trong NH3
B. Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh

C. Amilopectin có cấu trúc mạch không phân nhánh

D. Saccarozơ làm mất màu nước brom

Câu 46: Sục 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào 1 lít dung dịch hỗn hợp Ba(OH)2 0,12M và NaOH 0,06M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 13,79
B. 7,88
C. 23,64
D. 19,70

Câu 47: Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 90%, lượng khí CO2 sinh ra hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong, thu được 10 gam kết tủa. Khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 5,6 gam so với khối lượng dung dịch nước vôi trong ban đầu. Giá trị của m là

A. 30,0.
B. 10,0.
C. 15,0.
D. 20,0.

Câu 48: Cho m gam hỗn hợp hơi X gồm hai ancol (đơn chức, bậc I, là đồng đẳng kế tiếp) phản ứng với CuO dư, thu được hỗn hợp hơi Y gồm nước và anđehit. Tỉ khối hơi của Y so với khí hiđro bằng 14,5. Cho toàn bộ Y phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 97,2 gam Ag. Giá trị của m là

A. 14,0.
B. 14,7.
C. 10,1.
D. 18,9.

Câu 49: Hòa tan hoàn toàn 2,53g hỗn hợp gồm Mg và Zn vào một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, sau phản ứng thu được 1,12 lít khí H2 (đkc) và dung dịch X. Khối lượng muối trong dung dịch X là:

A. 5,83g
B. 4,83g
C. 7,33g
D. 7,23g

Câu 50: Cho 5,76 gam axit hữu cơ X đơn chức, mạch hở tác dụng hết với CaCO3  thu được 7,28 gam muối của axit hữu cơ. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. HCC-COOH
B. CH3COOH
C. CH3-CH2-COOH
D. CH2=CH-COOH
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MÔN: HÓA HỌC

 Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề
Mã đề thi: 357


Họ, tên thí sinh:..............................................................Lớp 12

Cho biết nguyên tử khối  của các nguyên tố : H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52, Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85 Ag=108.

Câu 1: Trong số các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang. Những loại tơ nào thuộc loại tơ nhân tạo là:

A. Tơ tằm và tơ enang.
B. Tơ visco và tơ nilon-6,6.

C. Tơ nilon – 6,6 và tơ capron.
D. Tơ visco và tơ axetat.

Câu 2: Một loại phân kali có thành phần chính là KCl (còn lại là các tạp chất không chứa kali) được sản xuất từ quặng xinvinit có độ dinh dưỡng 60%. Phần trăm khối lượng của KCl trong loại phân đó là:

A. 88,52%
B. 65,75%
C. 95,10%
D. 87,18%

Câu 3: Cho các phát biểu sau:

(a) Chất béo được gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol

(b) Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ

(c) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.

(d)Tristearin và triolein có công thức lần lượt là (C17H35COO)3C3H5 và (C17H33COO)3C3H5 

Số phát biểu đúng là:

A. 3

B. 2

C. 4

D. 1

Câu 4: Quặng nào sau đây giàu sắt nhất?

A. Hematit đỏ
B. Pirit sắt
C. Xiđerit
D. Manhetit

Câu 5: Có thể dùng NaOH (ở thể rắn) để làm khô tất cả các chất khí ?
A. N2, NO2, CO2, CH4, H2.
B. N2, Cl2, O2 , CO2, H2.
C. NH3, SO2, CO, Cl2.
D. NH3, O2, N2, CH4, H2.
Câu 6: Cho dãy các chất sau: C6H5NH2 (1), C2H5NH2 (2), (C6H5)2NH (3), (C2H5)2NH (4), NH3 (5). Dãy các chất sắp xếp theo thứ tự giảm dần lực bazơ là:

A. (4), (2), (5), (1), (3)
B. (4), (2), (3), (1), (5)

C. (3), (1), (5), (2), (4)
D. (4), (1), (5), (2), (3)

Câu 7: Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 lần lượt phản ứng với HNO3 đặc, nóng, dư. Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử là

A. 7
B. 9
C. 10
D. 8

Câu 8: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. NH2-CH2-CH2-CO-NH-CH2-COOH là  đipeptit

B. Tất cả các peptit đều có phản ứng màu biure

C. Ở điều kiện thường, metylamin và đimetylamin là những chất khí có mùi khai.

D. Muối phenylamoni clorua không tan trong nước

Câu 9: Cho 24,4 gam hỗn hợp gồm axit axetic, axit fomic, glixerol, ancol etylic tác dụng với Na dư. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 6,72 lít khí H2 (đktc) và m gam muối. Giá trị của m là:

A. 31 gam
B. 37,6 gam
C. 23,8 gam
D. 25 gam

Câu 10: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 52. Trong hạt nhân nguyên tử X có số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện là 1. Vị trí (chu kỳ, nhóm) của X trong bàng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là

A. chu kỳ 2, nhóm VIIA.
B. chu kỳ 2, nhóm VA.

C. chu kỳ 3, nhóm VIIA.
D. chu kỳ 3, nhóm VA.

Câu 11: Có bao nhiêu chất chứa vòng benzen có cùng công thức phân tử C7H8O?

A. 5
B. 3
C. 6
D. 4

Câu 12: Cho các phát biểu sau:

(a) Anđehit vừa có tính oxi hoá vừa có tính khử.

(b) Phenol tham gia phản ứng thế brom khó hơn benzen.

(c) Anđehit tác dụng với H2 (dư) có xúc tác Ni đun nóng, thu được ancol bậc một. 

(d) Dung dịch axit axetic tác dụng được với Cu(OH)2.

(e) Dung dịch phenol trong nước làm quỳ tím hoá đỏ. 

Số phát biểu đúng là:
A. 5.

B. 4.

C. 2.

D. 3.

Câu 13: Cho 13,6 gam phenyl axetat tác dụng với 200ml dung dịch NaOH 1,5M đun nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X. Cô cạn X thu được a gam chất rắn khan. Giá trị của a là

A. 19,8 gam
B. 16,2 gam
C. 12,2 gam
D. 23,8 gam

Câu 14: Có 4 dung dịch muối riêng biệt : CuCl2, ZnCl2, FeCl3, AlCl3. Nếu thêm dung dịch NaOH (dư) rồi thêm tiếp dung dịch NH3  (dư) vào 4 dung dịch trên thì số chất kết tủa thu được là
A. 4.
B. 2.
C. 1.
D. 3.

Câu 15: Cho 500ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào V (ml) dung dịch Al2(SO4)3 0,1M, sau khi phản ứng kết thúc thu được 12,045g kết tủa. Giá trị của V là:

A. 300ml
B. 75ml
C. 200ml
D. 150ml

Câu 16: Cho m gam hỗn hợp hơi X gồm hai ancol (đơn chức, bậc I, là đồng đẳng kế tiếp) phản ứng với CuO dư, thu được hỗn hợp hơi Y gồm nước và anđehit. Tỉ khối hơi của Y so với khí hiđro bằng 14,5. Cho toàn bộ Y phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 97,2 gam Ag. Giá trị của m là

A. 14,0.
B. 14,7.
C. 10,1.
D. 18,9.

Câu 17: Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 90%, lượng khí CO2 sinh ra hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong, thu được 10 gam kết tủa. Khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 5,6 gam so với khối lượng dung dịch nước vôi trong ban đầu. Giá trị của m là

A. 15,0.
B. 30,0.
C. 20,0.
D. 10,0.

Câu 18: Phát biểu nào sau đây đúng ?

A. Dung dịch NaF phản ứng với dung dịch AgNO3 sinh ra AgF kết tủa

B. Flo có tính oxi hoá yếu ơn clo

C. Iot có bán kính nguyên tử lớn hơn brom

D. Axit HBr có tính axit yếu hơn axit HCl

Câu 19: Cho phản ứng :
Na2SO3 +  KMnO4 +  NaHSO4  (  Na2SO4  + MnSO4 +  K2SO4 + H2O

Tổng hệ số của các chất (là những số nguyên, tối giản) trong phương trình phản ứng là

A. 27
B. 47
C. 31
D. 23

Câu 20: Xà phòng hóa hoàn toàn 1,99 gam hỗn hợp hai este bằng dung dịch NaOH thu được 2,05 gam muối của một axit cacboxylic và 0,94 gam hỗn hợp hai ancol là đồng đẳng kế tiếp nhau. Công thức của hai este đó là

A. HCOOCH3 và HCOOC2H5.
B. C2H5COOCH3 và C2H5COOC2H5.

C. CH3COOC2H5 và CH3COOC3H7.
D. CH3COOCH3 và CH3COOC2H5.

Câu 21: Phát biểu nào sau đây là đúng ?

A. Glucozơ bị oxi hóa bởi dung dịch AgNO3 trong NH3
B. Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh

C. Amilopectin có cấu trúc mạch không phân nhánh

D. Saccarozơ làm mất màu nước brom

Câu 22: Hòa tan hoàn toàn 8,9 gam hỗn hợp gồm Mg và Zn bằng lượng vừa đủ 500 ml dung dịch HNO3 1M. Sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 1,008 lít khí N2O (đktc) duy nhất và dung dịch X chứa m gam muối. Giá trị của m là

A. 31,32
B. 34,32
C. 33,70
D. 34,10

Câu 23: Trường hợp nào sau đây xảy ra ăn mòn điện hóa?

A. Đốt lá sắt trong khí Cl2.

B. Sợi dây bạc nhúng trong dung dịch HNO3.

C. Thanh kẽm nhúng trong dung dịch CuSO4
D. Thanh nhôm nhúng trong dung dịch H2SO4 loãng.

Câu 24: Hòa tan hoàn toàn 2,53g hỗn hợp gồm Mg và Zn vào một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, sau phản ứng thu được 1,12 lít khí H2 (đkc) và dung dịch X. Khối lượng muối trong ddịch X là:

A. 5,83g
B. 4,83g
C. 7,33g
D. 7,23g

Câu 25: Trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0,01M với V ml dung dịch HCl 0,03 M được 2V ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH là

A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 1

Câu 26: Cho dãy các chất sau: stiren, phenol, ancol benzylic, anilin, toluen. Số chất có khả năng làm mất màu nước brom là:

A. 2
B. 4                 C. 3
             D. 5

Câu 27: Hỗn hợp X gồm H2 và C2H4 có tỉ khối hơi so với H2 là 7,5. Dẫn X qua Ni đun nóng thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối hơi so với H2 là 12,5. Hiệu suất phản ứng hiđro hóa là:

A. 50%
B. 60%
C. 70%
D. 80%

Câu 28: Cho 1,42 gam P2O5 tác dụng hoàn toàn với 50 ml dung dịch KOH 1M, thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được chất rắn khan gồm

A. KH2PO4 và K2HPO4.
B. K2HPO4 và K3PO4.

C. H3PO4 và KH2PO4.
D. K3PO4 và KOH.

Câu 29: Đốt 11,2 gam Fe trong không khí, thu được hỗn hợp chất rắn X. Cho toàn bộ X tác dụng với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là:

A. 22,4.
B. 15,6
C. 48,4.
D. 24,2.

Câu 30: Cho một mẫu hợp kim Na-Ba tác dụng với nước (dư), thu được dung dịch X và 3,36 lít H2 (ở đktc). Thể tích dung dịch axit H2SO4  2M cần dùng để trung hoà dung dịch X là
A. 150ml.
B. 60ml.
C. 30ml.
D. 75ml.

Câu 31: Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh, được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric. Biết  H=90%. Thể tích axit nitric 99,67% (d=1,25 g/ml) cần để sản xuất 53,46 kg xenlulozơ trinitrat là :

A. 30,24 lít
B. 30,34 lít
C. 24,58 lít
D. 24,49 lít

Câu 32: Thủy phân hoàn toàn m gam đipeptit Gly-Ala (mạch hở) bằng dung dịch KOH vừa đủ, thu được dung dịch X. Cô cạn toàn bộ dung dịch X thu được 4,8 gam muối khan. Giá trị của m là

A. 1,64
B. 2,92
C. 1,46
D. 1,36

Câu 33: Cho các chất sau: 

CH2=CH-CH2-CH2-CH=CH2, CH2=CH-CH=CH-CH2-CH3,
CH3-C(CH3)=CH-CH3, CH2=CH-CH2-CH=CH2. Số chất có đồng phân hình học là

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 34: Cho dãy các chất: HCHO, CH3COOH, CH3COOC2H5, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là:

A. 3.
B. 6.
C. 4.
D. 5.

Câu 35: Cho sơ đồ phản ứng: 

(a)  X  +  H2O  
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(b) Y  +  AgNO3  +  NH3  +  H2O  
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(c) Y  
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(d) Z  +  H2O  
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X, Y, Z lần lượt là:

     A. tinh bột, glucozơ, cacbonđioxit        B. xenlulozơ, saccarozơ, cacbonđioxit



     C. tinh bột, glucozơ, etanol                   D. xenlulozơ, fructozơ, cacbonđioxit


Câu 36: Dẫn luồng khí CO đi qua hỗn hợp gồm CuO và Fe2O3 nung nóng, sau một thời gian thu được chất rắn X và khí Y. Cho Y hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 59,1 gam kết tủa. Chất rắn X phản ứng với dung dịch HNO3 dư thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Giá trị của V là

A. 2,24                             B. 3,36                        C. 6,72
    D. 4,48

Câu 37: Hiện tượng nào xảy ra khác với các hiện tượng còn lại ?

A. Nhỏ từ từ cho đến dư CO2 vào dung dịch NaAlO2
B. Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3
C. Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NH3  vào dung dịch  ZnCl2.

D. Nhỏ từ từ cho đến dư CO2  vào dung dịch  Ca(OH)2.

Câu 38: Cho dãy các chất sau: toluen, phenyl fomat, fructozơ, glyxylvalin (Gly-val), etylen glicol, triolein, etyl axetat. Số chất bị thủy phân trong môi trường axit là:

A. 6
B. 4
C. 3
D. 5

Câu 39: Số nhóm amino và số nhóm cacboxyl có trong một phân tử axit glutamic tương ứng là:

A. 1 và 1.
B. 1 và 2.
C. 2 và 2.
D. 2 và 1.

Câu 40: Hòa tan hoàn toàn 45,9 gam kim loại R bằng dung dịch HNO3 loãng thu được hỗn hợp khí gồm 0,3 mol N2O và 0,9 mol NO. Hỏi R là kim loại nào ?

A. Cu.
B. Al
C. Fe
D. Mg

Câu 41: Cho 2,8g sắt vào 200ml dung dịch gồm AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,5M, khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn X. Giá trị của m là:

A. 4,72g
B. 3,20g
C. 4,08g
D. 4,48g

Câu 42: Cho 0,1 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 175 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch X. Cho NaOH dư vào dung dịch X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol NaOH đã phản ứng là

A. 0,55.
B. 0,70.
C. 0,50.
D. 0,65.

Câu 43: Số trieste khi thủy phân đều thu được sản phẩm gồm glixerol, axit CH3COOH và axit C2H5COOH là

A. 9
B. 4
C. 6
D. 2

Câu 44: Dung dịch E gồm x mol Ca2+, y mol Ba2+, z  mol  
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. Cho từ từ dung dịch Ca(OH)2 nồng độ b mol/l vào dung dịch E đến khi thu được lượng kết tủa lớn nhất thì vừa hết V lít dung dịch Ca(OH)2. Biểu thức liên hệ giữa các giá trị V, b, x, y là

A. 
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Câu 45: Sục 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào 1 lít dung dịch hỗn hợp Ba(OH)2 0,12M và NaOH 0,06M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 13,79
B. 7,88
C. 23,64
D. 19,70

Câu 46: Phát biểu nào sau đây sai ?

A. Số nguyên tử hiđro trong phân tử este đơn và đa chức luôn là một số chẵn.

B. Trong công nghiệp có thể chuyển hoá chất béo lỏng thành chất béo rắn.

C. Sản phẩm của phản ứng xà phòng hoá chất béo là axit béo và glixerol

D. Nhiệt độ sôi của este thấp hơn hẳn so với ancol có cùng phân tử khối

Câu 47: Cho a gam Na vào 160 ml dung dịch gồm Fe2(SO4)3 0,125M và Al2(SO4)3 0,25M. Tách kết tủa rồi nung đến khối lượng không đổi thì thu được 5,24 gam chất rắn. Giá trị a  nào sau đây là phù hợp?

A. 9,43.
B. 9,2.
C. 11,5.
D. 10,35.

Câu 48: Cho 5,76 gam axit hữu cơ X đơn chức, mạch hở tác dụng hết với CaCO3  thu được 7,28 gam muối của axit hữu cơ. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. HCC-COOH
B. CH3COOH
C. CH2=CH-COOH
D. CH3-CH2-COOH

Câu 49: Cho  phản ứng sau: 2SO2(k) + O2(k) 
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Để cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận thì: (1): tăng  tăng nhiệt độ, (2): tăng áp suất, (3): hạ nhiệt độ, (4): dùng xúc tác là V2O5, (5): Giảm nồng độ SO3. Biện pháp đúng là:

A. 1, 2, 5.
B. 2, 3, 5.
C. 2, 3, 4, 5.
D. 1, 2, 3, 4, 5.

Câu 50: Khi hòa tan hiđroxit kim loại M(OH)2 bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 20% thu được dung dịch muối trung hoà có nồng độ 27,21%. Kim loại M là

A. Zn.
B. Cu.
C. Fe.
D. Mg
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	ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013

MÔN: HÓA HỌC

 Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề
Mã đề thi: 485


Họ và tên thí sinh………………………………………….Lớp 12.....
Cho biết nguyên tử khối  của các nguyên tố : H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52, Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85 Ag=108.

Câu 1: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 52. Trong hạt nhân nguyên tử X có số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện là 1. Vị trí (chu kỳ, nhóm) của X trong bàng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là

A. chu kỳ 3, nhóm VA.
B. chu kỳ 2, nhóm VA.

C. chu kỳ 2, nhóm VIIA.
D. chu kỳ 3, nhóm VIIA.

Câu 2: Cho 2,8g sắt vào 200ml dung dịch gồm AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,5M, khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn X. Giá trị của m là:

A. 4,72g
B. 3,20g
C. 4,08g
D. 4,48g

Câu 3: Cho các phát biểu sau:

(a) Anđehit vừa có tính oxi hoá vừa có tính khử.

(b) Phenol tham gia phản ứng thế brom khó hơn benzen.

(c) Anđehit tác dụng với H2 (dư) có xúc tác Ni đun nóng, thu được ancol bậc một. 

(d) Dung dịch axit axetic tác dụng được với Cu(OH)2.

(e) Dung dịch phenol trong nước làm quỳ tím hoá đỏ. 

Số phát biểu đúng là:

A. 2.

B. 4.

C. 3.

D. 5.

Câu 4: Hòa tan hoàn toàn 2,53g hỗn hợp gồm Mg và Zn vào một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, sau phản ứng thu được 1,12 lít khí H2 (đkc) và dung dịch X. Khối lượng muối trong dung dịch X là:

A. 4,83g
B. 7,33g
C. 7,23g
D. 5,83g

Câu 5: Cho 500ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào V (ml) dung dịch Al2(SO4)3 0,1M, sau khi phản ứng kết thúc thu được 12,045g kết tủa. Giá trị của V là:

A. 300ml
B. 75ml
C. 150ml
D. 200ml

Câu 6: Cho phản ứng :
Na2SO3 +  KMnO4 +  NaHSO4  (  Na2SO4  + MnSO4 +  K2SO4 + H2O

Tổng hệ số của các chất (là những số nguyên, tối giản) trong phương trình phản ứng là

A. 27
B. 47
C. 31
D. 23

Câu 7: Cho 13,6 gam phenyl axetat tác dụng với 200ml dung dịch NaOH 1,5M đun nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X. Cô cạn X thu được a gam chất rắn khan. Giá trị của a là

A. 12,2 gam
B. 19,8 gam
C. 16,2 gam
D. 23,8 gam

Câu 8: Số trieste khi thủy phân đều thu được sản phẩm gồm glixerol, axit CH3COOH và axit C2H5COOH là

A. 9
B. 4
C. 6
D. 2

Câu 9: Dẫn luồng khí CO đi qua hỗn hợp gồm CuO và Fe2O3 nung nóng, sau một thời gian thu được chất rắn X và khí Y. Cho Y hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 59,1 gam kết tủa. Chất rắn X phản ứng với dung dịch HNO3 dư thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Giá trị của V là

     A. 2,24                       B. 4,48                        C. 6,72
   D. 3,36

Câu 10: Cho m gam hỗn hợp hơi X gồm hai ancol (đơn chức, bậc I, là đồng đẳng kế tiếp) phản ứng với CuO dư, thu được hỗn hợp hơi Y gồm nước và anđehit. Tỉ khối hơi của Y so với khí hiđro bằng 14,5. Cho toàn bộ Y phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 97,2 gam Ag. Giá trị của m là

A. 14,0.
B. 18,9.
C. 10,1.
D. 14,7.

Câu 11: Có bao nhiêu chất chứa vòng benzen có cùng công thức phân tử C7H8O?

A. 5
B. 3
C. 6
D. 4

Câu 12: Thủy phân hoàn toàn m gam đipeptit Gly-Ala (mạch hở) bằng dung dịch KOH vừa đủ, thu được dung dịch X. Cô cạn toàn bộ dung dịch X thu được 4,8 gam muối khan. Giá trị của m là

A. 1,46
B. 1,36
C. 1,64
D. 2,92

Câu 13: Có 4 dung dịch muối riêng biệt : CuCl2, ZnCl2, FeCl3, AlCl3. Nếu thêm dung dịch NaOH (dư) rồi thêm tiếp dung dịch NH3  (dư) vào 4 dung dịch trên thì số chất kết tủa thu được là
A. 4.
B. 2.
C. 1.
D. 3.

Câu 14: Xà phòng hóa hoàn toàn 1,99 gam hỗn hợp hai este bằng dung dịch NaOH thu được 2,05 gam muối của một axit cacboxylic và 0,94 gam hỗn hợp hai ancol là đồng đẳng kế tiếp nhau. Công thức của hai este đó là

A. C2H5COOCH3 và C2H5COOC2H5.
B. CH3COOC2H5 và CH3COOC3H7.

C. CH3COOCH3 và CH3COOC2H5.
D. HCOOCH3 và HCOOC2H5.

Câu 15: Đốt 11,2 gam Fe trong không khí, thu được hỗn hợp chất rắn X. Cho toàn bộ X tác dụng với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là:

A. 48,4.
B. 24,2.
C. 15,6
D. 22,4.

Câu 16: Trong số các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang. Những loại tơ nào thuộc loại tơ nhân tạo là:

A. Tơ nilon – 6,6 và tơ capron.
B. Tơ visco và tơ nilon-6,6.

C. Tơ tằm và tơ enang.
D. Tơ visco và tơ axetat.

Câu 17: Trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0,01M với V ml dung dịch HCl 0,03 M được 2V ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH là

A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 1

Câu 18: Cho dãy các chất sau: stiren, phenol, ancol benzylic, anilin, toluen. Số chất có khả năng làm mất màu nước brom là:

A. 2                               B. 3                              C. 4
             D. 5

Câu 19: Cho 1,42 gam P2O5 tác dụng hoàn toàn với 50 ml dung dịch KOH 1M, thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được chất rắn khan gồm

A. KH2PO4 và K2HPO4.
B. K3PO4 và KOH.

C. H3PO4 và KH2PO4.
D. K2HPO4 và K3PO4.

Câu 20: Phát biểu nào sau đây là đúng ?

A. Glucozơ bị oxi hóa bởi dung dịch AgNO3 trong NH3
B. Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh

C. Amilopectin có cấu trúc mạch không phân nhánh

D. Saccarozơ làm mất màu nước brom

Câu 21: Cho sơ đồ phản ứng: 

(a)  X  +  H2O  
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(b) Y  +  AgNO3  +  NH3  +  H2O  
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(c) Y  
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(d) Z  +  H2O  
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X, Y, Z lần lượt là:

     A. xenlulozơ, saccarozơ, cacbonđioxit

            B. tinh bột, glucozơ, etanol

     C. xenlulozơ, fructozơ, cacbonđioxit


 D. tinh bột, glucozơ, cacbonđioxit

Câu 22: Trường hợp nào sau đây xảy ra ăn mòn điện hóa?

A. Đốt lá sắt trong khí Cl2.

B. Sợi dây bạc nhúng trong dung dịch HNO3.

C. Thanh kẽm nhúng trong dung dịch CuSO4
D. Thanh nhôm nhúng trong dung dịch H2SO4 loãng.

Câu 23: Số nhóm amino và số nhóm cacboxyl có trong một phân tử axit glutamic tương ứng là

A. 1 và 2.
B. 1 và 1.
C. 2 và 1.
D. 2 và 2.

Câu 24: Hòa tan hoàn toàn 45,9 gam kim loại R bằng dung dịch HNO3 loãng thu được hỗn hợp khí gồm 0,3 mol N2O và 0,9 mol NO. Hỏi R là kim loại nào ?

A. Fe
B. Al
C. Cu.
D. Mg

Câu 25: Dung dịch E gồm x mol Ca2+, y mol Ba2+, z  mol  
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. Cho từ từ dung dịch Ca(OH)2 nồng độ b mol/l vào dung dịch E đến khi thu được lượng kết tủa lớn nhất thì vừa hết V lít dung dịch Ca(OH)2. Biểu thức liên hệ giữa các giá trị V, b, x, y là

A. 
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Câu 26: Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh, được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric. Biết  H=90%. Thể tích axit nitric 99,67% (d=1,25 g/ml) cần để sản xuất 53,46 kg xenlulozơ trinitrat là :

A. 30,24 lít
B. 30,34 lít
C. 24,58 lít
D. 24,49 lít

Câu 27: Cho dãy các chất: HCHO, CH3COOH, CH3COOC2H5, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là:

A. 5.
B. 3.
C. 4.
D. 6.
Câu 28: Cho  phản ứng sau: 2SO2(k) + O2(k) 
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Để cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận thì: (1): tăng  tăng nhiệt độ, (2): tăng áp suất, (3): hạ nhiệt độ, (4): dùng xúc tác là V2O5, (5): Giảm nồng độ SO3. Biện pháp đúng là:

A. 1, 2, 5.
B. 2, 3, 5.
C. 2, 3, 4, 5.
D. 1, 2, 3, 4, 5.

Câu 29: Hỗn hợp X gồm H2 và C2H4 có tỉ khối hơi so với H2 là 7,5. Dẫn X qua Ni đun nóng thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối hơi so với H2 là 12,5. Hiệu suất phản ứng hiđro hóa là:

A. 70%
B. 80%
C. 60%
D. 50%

Câu 30: Cho dãy các chất sau: C6H5NH2 (1), C2H5NH2 (2), (C6H5)2NH (3), (C2H5)2NH (4), NH3 (5). Dãy các chất sắp xếp theo thứ tự giảm dần lực bazơ là:

A. (4), (1), (5), (2), (3)
B. (3), (1), (5), (2), (4)

C. (4), (2), (3), (1), (5)
D. (4), (2), (5), (1), (3)

Câu 31: Cho các chất sau: 

CH2=CH-CH2-CH2-CH=CH2, CH2=CH-CH=CH-CH2-CH3,
CH3-C(CH3)=CH-CH3, CH2=CH-CH2-CH=CH2. Số chất có đồng phân hình học là

A. 2.
B. 3.
C. 1.
D. 4.

Câu 32: Cho một mẫu hợp kim Na-Ba tác dụng với nước (dư), thu được dung dịch X và 3,36 lít H2 (ở đktc). Thể tích dung dịch axit H2SO4  2M cần dùng để trung hoà dung dịch X là
A. 60ml.
B. 150ml.
C. 75ml.
D. 30ml.

Câu 33: Một loại phân kali có thành phần chính là KCl (còn lại là các tạp chất không chứa kali) được sản xuất từ quặng xinvinit có độ dinh dưỡng 60%. Phần trăm khối lượng của KCl trong loại phân đó là:

A. 87,18%
B. 95,10%
C. 65,75%
D. 88,52%

Câu 34: Sục 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào 1 lít dung dịch hỗn hợp Ba(OH)2 0,12M và NaOH 0,06M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 7,88
B. 23,64
C. 19,70
D. 13,79

Câu 35: Cho các phát biểu sau:

(a) Chất béo được gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol

(b) Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ

(c) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.

(d)Tristearin và triolein có công thức lần lượt là (C17H35COO)3C3H5 và (C17H33COO)3C3H5 

Số phát biểu đúng là:
A. 2

B. 1

C. 3


D. 4

Câu 36: Cho 24,4 gam hỗn hợp gồm axit axetic, axit fomic, glixerol, ancol etylic tác dụng với Na dư. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 6,72 lít khí H2 (đktc) và m gam muối. Giá trị của m là:

A. 31 gam
B. 37,6 gam
C. 25 gam
D. 23,8 gam

Câu 37: Cho dãy các chất sau: toluen, phenyl fomat, fructozơ, glyxylvalin (Gly-val), etylen glicol, triolein, etyl axetat. Số chất bị thủy phân trong môi trường axit là:

A. 4
B. 6
C. 3
D. 5

Câu 38: Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 90%, lượng khí CO2 sinh ra hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong, thu được 10 gam kết tủa. Khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 5,6 gam so với khối lượng dung dịch nước vôi trong ban đầu. Giá trị của m là

A. 30,0.
B. 10,0.
C. 20,0.
D. 15,0.

Câu 39: Hòa tan hoàn toàn 8,9 gam hỗn hợp gồm Mg và Zn bằng lượng vừa đủ 500 ml dung dịch HNO3 1M. Sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 1,008 lít khí N2O (đktc) duy nhất và dung dịch X chứa m gam muối. Giá trị của m là

A. 33,70
B. 34,32
C. 31,32
D. 34,10

Câu 40: Có thể dùng NaOH (ở thể rắn) để làm khô tất cả các chất khí ?
A. NH3, O2, N2, CH4, H2.
B. N2, Cl2, O2 , CO2, H2.
C. NH3, SO2, CO, Cl2.
D. N2, NO2, CO2, CH4, H2.

Câu 41: Cho 0,1 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 175 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch X. Cho NaOH dư vào dung dịch X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol NaOH đã phản ứng là

A. 0,55.
B. 0,70.
C. 0,50.
D. 0,65.

Câu 42: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Tất cả các peptit đều có phản ứng màu biure

B. Muối phenylamoni clorua không tan trong nước

C. NH2-CH2-CH2-CO-NH-CH2-COOH là  đipeptit

D. Ở điều kiện thường, metylamin và đimetylamin là những chất khí có mùi khai.

Câu 43: Hiện tượng nào xảy ra khác với các hiện tượng còn lại ?

A. Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NH3  vào dung dịch  ZnCl2.

B. Nhỏ từ từ cho đến dư CO2 vào dung dịch NaAlO2
C. Nhỏ từ từ cho đến dư CO2  vào dung dịch  Ca(OH)2.

D. Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3
Câu 44: Phát biểu nào sau đây đúng ?

A. Dung dịch NaF phản ứng với dung dịch AgNO3 sinh ra AgF kết tủa

B. Flo có tính oxi hoá yếu ơn clo

C. Axit HBr có tính axit yếu hơn axit HCl

D. Iot có bán kính nguyên tử lớn hơn brom

Câu 45: Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 lần lượt phản ứng với HNO3 đặc, nóng, dư. Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử là

A. 10
B. 7
C. 9
D. 8

Câu 46: Cho a gam Na vào 160 ml dung dịch gồm Fe2(SO4)3 0,125M và Al2(SO4)3 0,25M. Tách kết tủa rồi nung đến khối lượng không đổi thì thu được 5,24 gam chất rắn. Giá trị a  nào sau đây là phù hợp?

A. 9,43.
B. 9,2.
C. 11,5.
D. 10,35.

Câu 47: Cho 5,76 gam axit hữu cơ X đơn chức, mạch hở tác dụng hết với CaCO3  thu được 7,28 gam muối của axit hữu cơ. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. HCC-COOH
B. CH3COOH
C. CH2=CH-COOH
D. CH3-CH2-COOH

Câu 48: Khi hòa tan hiđroxit kim loại M(OH)2 bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 20% thu được dung dịch muối trung hoà có nồng độ 27,21%. Kim loại M là

A. Zn.
B. Mg
C. Fe.
D. Cu.

Câu 49: Quặng nào sau đây giàu sắt nhất?

A. Xiđerit
B. Pirit sắt
C. Manhetit
D. Hematit đỏ

Câu 50: Phát biểu nào sau đây sai ?

A. Số nguyên tử hiđro trong phân tử este đơn và đa chức luôn là một số chẵn.

B. Trong công nghiệp có thể chuyển hoá chất béo lỏng thành chất béo rắn.

C. Sản phẩm của phản ứng xà phòng hoá chất béo là axit béo và glixerol

D. Nhiệt độ sôi của este thấp hơn hẳn so với ancol có cùng phân tử khối

---HẾT---
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